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Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 *Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Văn Khiết. 

 *Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phạm Văn Chữ. 

                                          2. Ông Nguyễn Xuân Kiệm. 

* Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Vũ Hữu Thơ. 

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn tham gia phiên toà: Ông 

Vi Đức Ninh - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 6 năm 2022, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Lục Ngạn xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 44/2022/HSST ngày 27 tháng 

4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 48/2022/QĐXXST - HS ngày 

09 tháng 5 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 35/2022/HSST-QĐ ngày 

24/5/2022 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Lâm Đức T;  Tên gọi khác: Không; Sinh năm 1996 tại huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Nơi ĐKNKTT và nơi ở: Thôn T, xã T, huyện L, tỉnh Bắc 

Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Hoa; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Trình độ văn hoá: Lớp 09/12; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể): Không; Bố đẻ: Lâm Văn T, sinh năm 1970; Mẹ đẻ: Trịnh Kim T, 

sinh năm 1973; Đều trú tại: Thôn T, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang; Vợ: Lục Thị H, 

sinh năm 1996; Con: Có 01 con, Lâm Vũ Quỳnh A, sinh năm 2016; Đều trú tại: 

Thôn T, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang; Anh, chị em ruột: Có 02 chị em, bị cáo là 

thứ hai. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo đầu thú không bị tạm giữ, nhưng đến ngày 17/02/2022 bị bắt tạm giam, 

hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Có mặt. 

*Bị hại: Chị Lâm Ngọc Y, sinh năm: 1994. Đơn xin vắng mặt. 

Địa chỉ: Thôn S, xã T, huyện , tỉnh Bắc Giang. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Vi Quốc K, sinh năm: 1996. Đơn xin vắng mặt. 
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Địa chỉ: Thôn K, xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

2. Anh Hứa Ngọc N, sinh năm: 1994. Đơn xin vắng mặt. 

Địa chỉ: Thôn C, xã P, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 23 giờ ngày 24/12/2021, Lâm Đức T, sinh năm 1996 trú tại thôn T, xã 

T, huyện L, đi bộ đến nhà chị gái ruột là Lâm Ngọc Y, sinh năm 1994 trú tại thôn S, 

xã T, huyện L, mục đích là để xin tiền. Khi đến nhà, Toàn có hỏi xin tiền chị Y 

nhưng chị Y không cho, khi đó T thấy có 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại 

xe Sirius, màu sơn vàng đen, biển số 98E1-044.67 để ở trong nhà nên nảy sinh ý 

định mượn chiếc xe mô tô mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân. T ngồi ở nhà 

chị Y chơi đến khoảng 01 giờ ngày 25/12/2021, thì Toàn hỏi chị Y mượn chiếc xe 

mô trên nói là đi có việc và hẹn đến 05 giờ sáng cùng ngày sẽ trả xe, chị Y Đồng ý 

cho mượn xe mô tô. Sau khi mượn được xe mô tô của chị Y, Toàn điều khiển đi 

xuống cửa hàng mua bán, kí gửi xe máy của anh Hứa Ngọc N, sinh năm 1994 ở tại 

tổ dân phố M, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang đề cầm cố lấy số tiền 3.000.000 

đồng (ba triệu đồng) và sử dụng số tiền này chi tiêu cá nhân hết. Đến hẹn không thấy 

T mang xe về trả, chị Y có gọi điện thoại cho T nhưng không liên lạc được. Sau khi 

tiêu hết tiền, T chở về xã T, huyện L. Đến khoảng 21 giờ ngày 26/12/2021, T tiếp 

tục đi bộ đến nhà chị Y, chị Y có hỏi Toàn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại 

xe Sirius, màu sơn vàng đen, biển số 98E1-044.67 của chị đâu thì T nói rối là bạn 

của T đang trên đường đi về xã T trả cho chị Y và hỏi mượn chị Y 01 (một) chiếc 

điện thoại di động Iphone XS max, loại 64Gb, màu Gold để gọi cho bạn hỏi xem đã 

đi xe mô tô của chị Y về đến đâu rồi. Chị Y đồng ý rồi mở khóa màn hình điện thoại 

và đưa cho T (T nhìn thấy chị Y mở khóa màn hình và biết mật khẩu là 021094 là 

ngày tháng năm sinh của chị Y). Sau khi đưa điện thoại cho T, chị Y đi vào bếp, lúc 

này T giả vờ điện thoại rồi cầm luôn chiếc điện đó đi đến quán mua bán điện thoại 

di động của anh Vi Quốc K, sinh năm 1996, trú tại thôn K, xã H, huyện L bán được 

số tiền 9.000.000 đồng, nhận được tiền T đã sử dụng toàn bộ số tiền trên vào mục 

đích chi tiêu cá nhân hết. Sau khi T cầm điện thoại đi, chị Y có liên lạc, gọi điện 

thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được. Hai ngày sau, chị Y nhắn tin hỏi về chiếc 

xe mô tô và chiếc điện thoại mà T đã mượn của chị đâu, T trả lời là đã cầm cố xe 

mô tô và bán chiếc điện thoại của chị và Toàn gửi địa chỉ nơi đã bán, cầm cố tài sản 

cho chị Yến đi chuộc lại. Sau khi T nhắn địa chỉ nơi cầm cố xe mô tô và điện thoại, 

chị Yến đã đi đến cửa hàng mua bán, kí gửi xe máy tại tổ dân phố My Điền 2, thị 

trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang của anh Hứa Ngọc N chuộc lại xe mô tô 

với số tiền 3.400.000 đồng và đến quán mua bán điện thoại di động của anh Vi Quốc 

Khánh chuộc lại chiếc điện thoại với số tiền 9.300.000 đồng. Đến ngày 21/01/2022, 

chị Lâm Ngọc Y có đơn trình báo Công an huyện Lục Ngạn đề nghị giải quyết vụ 

việc theo quy định của pháp luật đồng thời giao nộp 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu 

Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn vàng – đen, biển số 98E1-044.67 và 01 (một) điện 
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thoại di động Iphone XS max, loại 64Gb, màu Gold. Cùng ngày T đến Công an 

huyện Lục Ngạn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Ngày 21/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lục Ngạn ra yêu 

cầu định giá tài sản đối với những tài sản của chị Y đã bị Toàn chiếm đoạt. Tại bản 

kết luận định giá tài sản số 13/KL-HĐĐGTS ngày 21/01/2022 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Lục Ngạn, kết luận: 01 (một) xe mô tô nhãn 

hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn vàng – đen, biển số 98E1-044.67 giá trị tại 

thời điểm bị chiếm đoạt là 2.500.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động Iphone XS 

max, loại 64Gb, phiên bản mỹ, màu Gold giá trị tại thời điểm bị chiếm đoạt là 

9.000.000 đồng.  

 Ngày 21/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn tiến 

hành cho chị Lâm Thị Y, Lâm Đức T xác định hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Kết 

quả chị Yến, Toàn xác định nơi toàn chiếm đoạt 01 (một) xe mô tô là tại vị trí được 

ký hiệu số “01” và 01 (một) điện thoại di động tại vị trí được ký hiệu số “02” tại tầng 

một nhà ở của chị Lâm Thị Yến, sinh năm 1994, trú tại thôn S, xã T, huyện L. 

Ngày 22/02/2022 và ngày 10/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an 

huyện Lục Ngạn cho anh Vi Quốc K và anh Hứa Ngọc N nhận dạng qua ảnh người 

đã bán điện thoại di động và xe mô tô vào ngày 25/12/2021 và 26/12/2021. Kết quả 

anh K nhận ra người trong ảnh số 02 (hai), anh N nhận ra người trong ảnh số 01 

(một) là Lâm Đức T, sinh năm 1996, trú tại thôn T, xã T, huyện L. 

 Đối với anh Hứa Ngọc N, sinh năm 1994, trú tại thôn S, xã T, huyện L, có hiệu 

cầm đồ tại tổ dân phố M, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang là người nhận cầm cố 

01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn vàng – đen, biển số 

98E1-044.67 và anh Vi Quốc K, sinh năm 1996, trú tại thôn K, xã H, huyện L đã 

mua 01 (một) điện thoại di động Iphone XS mã, loại 64Gb, màu Gold. Quá trình 

điều tra xác định khi anh N nhận cầm cố chiếc xe mô tô, anh K mua chiếc diện thoại 

trên các anh đều không biết, Toàn không nói đó là những tài sản do phạm tội mà có 

nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với anh Nam, anh K là có căn cứ. 

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn vàng – đen, 

biển số 98E1-044.67 có đăng ký xe mang tên anh Trần Huy L, sinh năm 1984, trú 

tại thôn Đ, xã T, huyện L (Anh L là chồng của chị Y), tuy nhiên anh L đã chết ngày 

11/7/2021 nên chị Y là chủ sở hữu hợp pháp xe mô tô trên. 

Về vật chứng: Ngày 31/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lục 

Ngạn ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho Lâm Ngọc Y 01 (một) xe mô tô nhãn 

hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn vàng – đen, biển số 98E1-044.67  và 01 (một) 

điện thoại di động Iphone XS max, loại 64Gb, phiên bản mỹ, màu Gold . 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Lâm Ngọc Y không yêu cầu bị can T bồi thường 

hay đề nghị gì khác. 

  Tại bản cáo trạng số: 46/CT-VKS -HS ngày 27 tháng 4 năm 2022, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Lục Ngạn đã truy tố bị cáo Lâm Đức T về tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. 
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 Tại phiên toà ngày hôm nay, bị cáo khai nhận đúng hành vi như đã khai tại cơ 

quan điều tra, bị cáo không có ý kiến gì về các kết luận giám định và thừa nhận Cáo 

trạng Viện kiểm sát truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng với hành vi bị cáo đã thực hiện. 

Người bị hại chị Lâm Ngọc Y đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, không đề 

nghị bị cáo phải bồi thường. 

 Tại phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà 

sau khi phân tích tính chất vụ án, giữ nguyên quyết định truy tố tại bản Cáo trạng 

đối với bị cáo và đề xuất ý kiến xử phạt bị cáo như sau: 

          - ¸p dông kho¶n 1 Điều 174 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bé luËt h×nh sù. 

 - Xử phạt bị cáo Lâm Đức T từ 12 đến 15 tháng tù về tội tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 17/02/2022. Miễn hình phạt bổ 

sung cho bị cáo. 

* Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường nên không 

đặt ra xem xét. 

* Án phí: Áp dụng Điều 135,136  Bộ luật tố tụng hình sự. Điều 3; Điều 21, Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo phải chịu 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến tranh 

tranh luận. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về với gia đình và xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

        [1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lục 

Ngạn, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Xét thấy 

những người này đã có lời khai đầy đủ trong hồ sơ vụ án, sự vắng mặt của họ không 

ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án. Sau khi thảo luận, Hội đồng xét xử, căn cứ 

vào khoản 1 Điều 292; Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử 

vắng mặt những người này. 

 [2] Kết quả tranh tụng tại phiên tòa, lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp 

với lời khai tại hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai của bị hại và những người có quyền 



5 
 

lợi nghĩa vụ liên quan và những cứ khác đã có đủ căn cứ khẳng định: Trong  các 

ngày 25/12/2021 và 26/12/2021 tại nơi ở của chị Lâm Ngọc Y, sinh năm 1994, trú 

tại thôn S, xã T, huyện L, do không có tiền chi tiêu cá nhân, Lâm Đức T đã hỏi mượn 

chị Lâm Ngọc Y 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn 

vàng – đen, biển số 98E1-044.67 giá trị 2.500.000 đồng và 01 (một) chiếc điện thoại 

di động Iphone XS mã, loại 64Gb, phiên bản mỹ, màu Gold giá trị 9.000.000 đồng 

mang đi cầm cố và bán được tổng số 12.000.000 đồng và sử dụng số tiền này để chi 

tiêu cá nhân hết. Tổng trị giá tài sản T 02 lần chiếm đoạt của chị Y là 11.250.000 

đồng. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 

được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. 

[3] Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy hiểm, gây mất trật tự trị an 

ở địa phương, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, gây tâm lý hoang mang, lo lắng 

cho người dân, chỉ vì mục đích cần tiền chi tiêu cá nhân mà bị cáo đã dùng thủ đoạn 

gian dối tạo sự tin tưởng của đối với bị hại để bị hại giao tài sản và chiếm đoạt tài 

sản của bị hại. Do vậy, cần thiết phải lên một bản án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội một thời gian tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để 

giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Do vậy, đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát 

về tội danh và các vấn đề liên quan đến vụ án là có cơ sở chấp nhận. 

[4] Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì 

thấy: 

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội hai lần nên bị áp 

dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Phạm tội hai lần trở lên” quy định 

tại điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình giải quyết vụ án 

và tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra thành khẩn, ăn năn hối cải nên được hưởng tỉnh tiết 

giảm nhẹ quy định tại điểm s khỏa 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Bị hại là chị Lâm 

Ngọc Yến giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo nên bị cáo được hưởng các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

 [5] Về hình phạt: Sau khi xem xét toàn diện hành vi của bị cáo, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy cần áp 

dụng Điều 38 Bộ luật hình sự áp dụng hình phạt tù giam đối với bị cáo nhằm răn đe, 

giáo dục đối với bị cáo. 

 [6] Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra xem xét. 

 [7] Về vật chứng vụ án: Không đặt ra xem xét. 

  [8] Về án phí và tiền phạt bổ sung: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm; 

bị cáo là người không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình hạt bổ sung 

đối với bị cáo. 

          Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, khoản 

1 Điều 52; Điều 38; Bộ luật hình sự; Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 
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Điều 3; Điều 21; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Xử: 

          Xử phạt bị cáo Lâm Đức T 14 tháng tù về  téi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Thời hạn tù tình từ ngày bắt tạm giam 27/02/2022. Miễn hình phạt bổ sung cho bị 

cáo. 

Về án phí: Bị cáo Lâm Đức T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Về quyền kháng cáo: BÞ c¸o có mặt ®ưîc quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, những người  có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

v¾ng mÆt ®ưîc quyÒn kh¸ng c¸o trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn tèng ®¹t ¸n 

hoặc 15 ngày kể từ ngày bản án được niêm yết công khai theo quy định pháp luật. 

 

Nơi nhận: 

 - TAND Tỉnh Bắc Giang; 

 - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang; 

 - VKSDN tỉnh Bắc Giang; 

 - VKSND huyện Lục Ngạn; 

 - Công an huyện Lục Ngạn; 

 - Chi cục THADS huyện Lục Ngạn; 

 - Bị cáo;  

 - Bị hại, người liên quan; 

 - Lưu hồ sơ, Văn phòng. 

T. M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

      Lê Văn Khiết 
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     CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

Lê Văn Khiết 
 


